
 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HƯNG 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

            

Số:      /QĐ-THBH Bắc Hưng, ngày  23 tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán kinh phí được giao năm 2024  

của trường Tiểu học Bắc Hưng 
 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở 

giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 

28/9/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC; 

Căn cứ Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện 

Tiên Lãng về việc giao dự toán ngân sách năm 2024 cho UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị, (ngày nhận Quyết định 19/01/2024); 

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính, công đoàn trường Tiểu học Bắc Hưng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai kinh phí dự toán được giao năm 2024 của trường 

Tiểu học Bắc Hưng (theo các biểu đính kèm) 

Điều 2. Thời gian công khai: Từ ngày 24 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 23 

tháng 02 năm 2024.  

Điều 3. Các ông (bà) Phó hiệu trưởng, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công 

khai và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

  

Nơi nhận: 

- Như điều 3 

- Lưu :VT. 

 

       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

     Đoàn Thị Bích Liên       
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UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC HƯNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /THBH Bắc Hưng, ngày 23 tháng 01 năm 2024 

 

      THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai dự toán kinh phí được giao năm 2024  

của trường Tiểu học Bắc Hưng 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGD ĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;  

Căn cứ Công văn số 551/SGDĐT ngày 17/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn công khai đối với các cơ sở giáo dục; Công văn số 

343/GDĐT ngày 17/8/2023 của Phòng Giáo dục Đào tạo Tiên Lãng về việc triển 

khai thực hiện công tác công khai trong trường học năm học 2023-2024; 

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-THBH ngày 23/01/2024 của Trường Tiểu học 

Bắc Hưng về việc công khai kinh phí dự toán được giao năm 2024 của trường Tiểu 

học Bắc Hưng, 

 Trường Tiểu học Bắc Hưng thông báo về việc niêm yết Công khai kinh phí 

dự toán được giao năm 2024  như sau: 

1. Bộ phận thực hiện niêm yết công khai: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, 

Thanh tra nhân dân, TKHĐ trường. 

2. Địa điểm niêm yết: Phòng Hội đồng, bảng tin trường Tiểu học Bắc Hưng, 

Website:thbachung.haiphong.edu.vn . 

3.Thời gian niêm yết: Từ ngày 24 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 23 tháng 

02 năm 2024. 

4. Thời gian nhận ý kiến phản hồi: Từ ngày 25 tháng 01 năm 2024 đến  hết  

ngày 23 tháng 02 năm 2024. 

5. Địa chỉ nhận ý kiến phản hồi: Trực tiếp cho bộ phận thực hiện công khai 

hoặc qua hòm thư của nhà trường. (Địa chỉ: thbachung@gmail.com) 

6. Thời gian trả lời, giải quyết ý kiến thắc mắc: chậm nhất là 25/02/2024. 

                                                                                                                                      

         Nơi nhận                                                            HIỆU TRƯỞNG 
- Các tổ CM,VP; 

- Website: thbachung.haiphong.edu.vn;                                     

- Lưu VT. 

 

                                                                           Đoàn Thị Bích Liên 
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Qt,YIr:'l' D!lilt
-\ri viQc gian clqr toin thu, chi ngffn siich nirm Ztl24

cho 0y ban nh{n dfin c*c xfi, thi trAn v.i circ co guan, elon vi

uv raN NnAN uix HTJvSN T'r*i\ LAr'lc

Ccin ctr Lu(tr To chti'c c'hinh ,1t*,en iliu phrrartg rrgril.' lq.,'6,'2015; t..uQt .su'u tlit.
r i ^ : ,.
bo ,sung mQt sd di6u cua Luqt Td c:hri'c Ch{nh phil vi l.uqr Tit c'hti'c' chinh qryen diu
phtrong ng&y 22/ I 1120 l9:

Cdn cil'I-u(:t.t Ngun scich nhit ntrti'c: ngd.t, ]5i{si2{)15:

Cdn ci',\*&i qtryet s,i 4-t.',\,O^tlD:\D n.qrr.r, l/,\ /,','lll-l-i t'tru l-lrii Llrtng nhtin
dan thdnh pkii llai Fhdng t,i tllr todn thu ngrin such nhir nui't rrin ilicr h*n; rhtt.

chi ngdn sdch dia pht.rong vir phdn bi rtgcin stic'h ditt phuong nim !02,!;

Cdn c{rQuy,dt dinh sd 4}88iQD-{.,t8.\;l) rzgr)r' l2 t2'20)-J c'Lttt L}, ban nlttin
ddn thdnhphii Hai Phdng rd vigr: giao tlvto*in rfur, t'hi ngtin,sit:h ndm 2024 t'ho
ctic cap, cac nghnh, cdc clcm vi:

ThUc hign Nghi quyiit ta OO-Ng,'llL ngi.v t5/ t),']021 c,tm tlcrn Chtilt himh ilctt'1g

bp huyqn TiAn Ldng khoa X.,YIX vA phtrong hu'isng, nltiem vy, gicti plrtip num 2024

Cdn ct?: tVShi qul,At rii S1,iXg-HilND ngit1, :6,'/;i2t)23 t:trtt ltii cling nhdn
diin huy,{n Ti6n l,iing ve dqr toun thu ngun sirch nlta nuo'c trEn dict bim; thu. chi
ngdn sdch dia phvong vd phdn hd ngun sach dia phwtng n*rt 2{}}4;

Xdt di nghi u.ia Trt.rottg llhdng"{'tii t:hinh - Na hr.tuch t,a (hi t'ut: tt'Lt'o't't,q ("'hi

cqc TltuA khu "*trc ltinh lJtro -'l'i?n {.tiny.

QriY$:'r'DlXrr,
Eitu 1. Giao dr,r todn thu, chi ng6n sdch nhir nr.r<i'c rrirrr f024 cho U1 Lran

nhdn dAn cdc xfr, thi r6n vil ciic co qLran. don vi rthrr sau:

l. Thu ng6n sfich

l.l. Tltu ngiitt sdch nhfi nuri'c

Tiing thu ngf,n s{ch nhi nrr6'c nsnr 2024 t 922.857 trif u ctdng,

Bao gom:

a. Thu ngAn sdch nhir nuoc tr:en clin hdn; 220.915 tfiqrr dong.

UV n*X |,tHAn- nAx
rruYrN TIEN 1,Ar\G

s6:518S rgn-t:nNr)

b. l"hr.r b0 sung trr ngtn s6ch thanh pho:

';-'fhu bo sung c8n diii ru'nglin slrch thanlr ph0:

- Thu b6 sung nrpc ti€u tir rrgarr sich riranlr pho:

SAO Y; UBND huyQn f i€n Ldng; 1910112024;8:59:23 +07:00

CQj\fi [roA xi H0r crrri ]icrriA Vrr.T \,\]r
IS.:|U:J:XI5. J,f 41Ir. p lr ri c

T"i6n Ldng, ngit.rJV iltcinc l] tr&tn:t]:J

680.6q3 tricut cldng:
..^

0-1.'i.l i -+ tilL'Lr (long:

l().('r90 triiu clong. ../^ '/L@-'

-l lllllllllllll llllll t !i tt!il;!!t l! ll t!'il ! E?



?.

- Thu bd sung thr,r'c hiqn ting lucrng ccv so':

c. Thu chuydn ngu6n cai cdch ti€n luong n6m truoc
chuy6n sang

1.2. Thu ngtin sdch dlu phrt'tt'trg (NS9l')

56 ttru IYSEP clrtg'c hrrd'ng theo phfin cAp

Trrsng dti:

- I-hu c0n cloi ngdn s6ch clia phrrong hrrtrng

- l"hr: ho surrg tu ngdn sach thrinh pli6

* Thu bo sung can ddi tir ngan sdch thdnh phr)

+ Thu bi sung tn4rc ilAu ir nghr sdc:h thirnh pha

+ T'hu br) srr-rg d€ thlrc hiSn tang ltrrrng rr:"srr

--Ilur chr.rydn nguln ciii c6ch ti6n lrrong n6tn trlroc
,;.

chuyen sang

* Thu NSDP dtrqc htrong dg'to6n nlm 2024 so v6{
dy'todn nIm 2023 tfnh tpo ngudn crii c*ch ti6n ltrong:

1.3. thtr tir hoqt ctQngxd sd: 94t) *i$u it6ng.

:6.839 triqu dAng;

21.249 triqu ddng;

830.1 l8 tri$u cldngl

I18" i76 tri$u ddng;

680.693 tricu dong.

643. t74 trieu ,l,ing.

t0.690 tri$u ding;

26.829 tri(u ding,"

?1.249 tri{u d0ng;

5.020 tri$u tliing;

2. Chi ng$n sdch

2.1" 56 chi ngan sdch clia phrrong tru6'c khi tnr ti0t ki$rrr: 848.031 triQu ddng;

2.2. "fidt kiqm l0% chi thutrng xuy6n: 2:.659 tri$u dfingl

2.3. SO chi ngAn sach dia phiro'rrg sau khi tru ti€t kiQm: 835.374 trigu d0ng;

?"4. Sd chi t6o ngu,i,r, diAu chinh tiin iu<rng con I?i: 4,744 triqu ddng;

^: \ar\ l t () -1.5. Sd chi ng6n sach dia phunng: 830.1 I8 tri$u clong.

2.6. EOi vdi cAc ngi clung bo sung mr;rc ti6u tir ngf;n sach thanl: phS, ddu trr

cdng, Chuong rinh muc ti6u qu5c gia: C6 quydt dinh phin b6 ri6ng.

(Co bi6u chi tiet k&m tkeo)

'Di6u 2. Td chirc thuc hiqn:
- --i,, ,. , I Il. ilol vcn du todn thu nqan sdci'r nha nLroc vA citr d0i thrr, chi ngin sdch

dia phuong.

Cdn cu vio dr,r toin thu ngin sach nhi nuo'c nirn 20?4 ct-rgc giao" cric c6p. cac

6g1nh, ciic d1yn 1,i t$ chu'c thUc [iqn c6c giAi phd,p ddng b$, higu qua. p]rdn dAu hoAn

rhAnh vir l:oAn thanh cao nhAt nhifm vu tht-t ngAn sirch nhA nudc ndrn f024.

Trrrbng hgp thu cAn d6i ngAn s6ch c1!a phuong giarn so vdi du toan: Giao
phong Tiri chinh - K6 hoAch chu tli rA sodt, s[p *tip cdc rrhi$rn vg chi theo thir tu LrLi

ri6n, b6o cio UBND huyQn gi6n tho'i gian thyc hiQn cdc nhi{rn vu chi chua thuc sp
: ,,1, -,can rnler, rrong ao phAi ddrm bAo c6c kho6n chi cho con ngtrcri, chi thrrbng xuy0n ctra

tul

F{ fFefl

s;e$
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c$ cjLlan! dcm vi, cic khoan chi an sinh xd li$i, chi dAu tu xAy cllrng cdc cong trint"r.

dp 6n quan trong.

?. EOi v*i cip todn chi clAu tu'cho c6c clg rin

a) DU *n chi dAu tu cho c6c dp 6n

Giao Phong Tai chinh - Kd hoach chu tri cirng Kho bac ldhh nu6'c T'i6n Lfrng

tham muu UBND hulrQn cli6u hinh chi dAu tu gin voi tierr d0 thu cric khoan thu cu
. i .),

the nhu thu ti0rr sir dung clAt. thu bd sung co lrtuc tifr-1.

'fr:ur:ng hqp cric khr:drr thu nay dp kiiin giarrr so voi clr,r toiin. clong thiri khong

th6 bu dip tk c5c kiroAn tang thu khAc: Ciao Phong Tai chinh - Ke hoqcir chr,r tri rii
so6t, bdo crio UBITID huyqn giin ti6rr d$ thgc hiqn hoac bdo ciio r*p .o th6m quy6n

J. +i. r r

cat giarn cloi r,'o'i cric cong trinh, dq iin duq'c b6 tr( tir ngudn tlrr-r nir.v.

h) Drr todn chi thuo'ng xrlyOn

C6n cir dgtodn chi ngdn s6ch nim 2024 duqc giao, cac cdp. cac nginh. cfc
dsn vi lap ,lu torin chi ti6t g*i Phong Tai chinh - Ki5 hogch ki6m tra theo quy d!nh.

Dg toSn chi thunng xuy0n dd bao gdrn chi luong, php c6p theo lrrcrng. cdc

khoin chi cho con ngudi theo ch6 d$ hi6n hinl,, cdc kho[rr chi nghiQp vu thudng
xuy6n,"., dAm bAo thqc hiQn nhiQrn vy chinh tri duqrc giao cua divn vi.

:,,
Cdc cdp, cac ngdnh, cdc' dcvn vi chu d$ng di0u hinh dg tt-r.{n ngiin sich trong

plrgrr: vi du'gc duygt, clarrr bio liiqu qu6. b6 trf ciic klroan chi thco thfr tp"rru ii0n lruo'c

hdt dam b*r"r chi luong, phr,r cdp, an sinh xfr hgi, ctrd <it; chinh sich cloi vo'i ngr-ro'i co 
..

c6ng, gia dinh chinh s6cli, "]\
Nghi€rn tirc thpc hign yOu cAu vd tiilt kiQrn. chdng lfrng phi rheo Luqt Tl:r,rc .'i';"),,

. .,i.
hinh riet kitrn. chong lang phil ti0t kiqnr chi thlrcrng xuydn, chi cho b0 rndry qLran ly :;;
nhir nud'c. *hi hogt A$ng tpi cic dcrn vi sp nghiqp" ., 

t d

c) Du to6n chi n*u ,i,r",, sr-ra chira i;;'r

Ciao Ph6ng Tni chinh - Ki! ho4ch ciru tri, t6ng hqp nhu cAu rnua sdm" sita.

chita n[rn 2024 cua cdc phong, ban, ccr qlrail, brio cao {.Jy ban nli6n clSn hu.v-$n xerrr

xdt. quy6t rilnh ph6n bO chititit theo quy dfnli. Vi€c gi6i ngAn thr-rc hi6n theo tien d0,
,, i. ,

khoi luqng c6ng vi6c va kha ndng cfin ddi thu, chi ngdn sdch.

Oi6u 3. Chdnh VIn phong F{DND&UBND huy$n; Trucrng p}rong'i'ai chinh

- Kd hoqch; Chi cuc trucyng Chi cyc'l-hr.r6 khu vuc Vinh B.{o - Ti6n Ling; Gidrrr

ddc Kho bqc nhA nLrcrc Titn L6ng: Chu t!ch IJIIND cac xfr, th! rriiry'i'hr-r rrurcmg cac

cs quan" d<vn vi co li0n quan cdn c(r Quy'iit clinh thi h*nh.'{&-/"
No'i nh$n: TM. UY BAN I\HAN DAN
- UBND't'hinlt phti;
- SS Kl-{&DT; Scr'l'C;
- TT tIU; T1'HDND H:
- CT. cric PC'T UBN D lt/
- Nhu dic\u j: flr'
- l.itrr: Vl. f CXtls{/u/

TM. UY BAN ]\HAN DAN
* rrcn
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UBND HUYEJ TIEN LANG
TRUONG TH BAC HUNG

Bi6u m6u 6.2

DtI roAN rHU - cHr NcAN sAcn NAU 2024
(Kdm theo Quy6t dinh s6 06/QD -THBH ngity 2310112024 ctra Trulng TH Bdc Hung)

TT Ndi duns Du toin
1 ) 3

A ToNG so rHU, cHI, Nep NcAN sAcnpgi,lr ptti
I 56 thu phi,l0 rrhi
I Hoc phi (n6u c6)
2 Dpy th6m hgc th6m, hgc ngh6 (n6u c6)

(MOi nli dung thryc hi€n theo bdng kA dudi ddy)
2"1 Ouin lf hoc sinh neoeri eid chinh kh6a

2.t.7 56 du cu6i ndm
3 Thi trg, h6 trq (n6u c6: chi ti6t theo tirng c6ng trinh, du 6n)
4 Dich vg: Trdng gifr xe, clng tin, bfn trf .... Q,'lAu c6: Liet kC cdc dich

vq thqrc hi€n tqi don vi, mdi n/i dung thtTc hiAn theo bdng kA dudi ddy)
4.1. Trdne xe dap hoc sinh
4.2. Trdne trua hoc sinh bfn trri

f, Li6n k6t gi6o,dgc: Ki ning s6ng, Ti6ng Anh tlng cudng, Ti6ng
Anh c6 yiiu tii ngudi nufc ngohi, Tin hqc...(Irleu c6: Li€t kA cdc n\i
dung li€n ket gido dqtc duqc thryc hiQn tgi don vi, mdi n\i dung thwc
hiQn theo bdns k€ dudi ddy

5.1 Ti6ne anh c6 v6u t6 nsucri nufc neoii
5.2 Ti6ne anh phonics lfir 1.2
5.3 KV nlne s6ne
6 Thu hQ, chi hQ: BHYT, Doin, DQi, d6ng phuc....

6.1 Qui dOi
6.2 BHYT
II Chi tir nsu6n thu phi tluqc al6 lai
I Chi su nehi€p

1.1 Kinh phi nhiOm vu thucrng xuy6n
t.2 Kinh phi nhi6m vu kh6ns thudns xuv6n
) Chi quin lf hirnh chinh

2.t Kinh phi thuc hi6n chO d6 tu chu
2.2 Kinh phi kh6ne thuc hi6n ch6 d6 tu chir
UI 56 phi.16 phi ndp nsin sich nhi nuric
B uUTOAN CHI NGAN SACH NHA NUOC 4.9s3.868.000
I Neu6n nein sich trons nudc
I Chi quin lf hirnh chfnh

1.1 Kinh phi thuc hi6n chd d6 tu chir
Chi thanh to6n c6 nhdn
Chi kh6c

1.2 Kinh phi kh6ng thgc hiQn chO d0 tit chtr

Chi thanh to5n c6 nhdn
Chi nghiQp vg chuy6n m6n
Chi mua sdm sira chira
Chi kh6c

2 Chi su nghiOp gi6o duc, dio tao vlr dav ngha
2.1 Kinh phi nhi6m vu thucrne xuy6n 4.953.868.000

Chi thanh to6n c6 nhdn 4.230.930.000
Chi Nshi6p vu chuv0n m6n



TT NQi dung Du toSn

Chi mua sdm stra chfra

Chi kh6c 722"938.000

2.2 Kinh phi nhi€m vu kh6ng thulng xuyOn

Chi thanh to6n c6 nhAn

Chi nehi€p vu chuyCn m6n
ffia
Chi kh6c

II ffi
I Cht ru rsht6.p st6" du., tliro t4o vn dpy 4gh,i

1.1 Du6nA
t.2 Du6nB
ilI

-

Nsu6n vaY n0 nufc ngoiri
I Chi su nshiOp si6o duc, ddo tao vh day ngh6

1.1 Du6nA
1.2 DganB

C @THANG
I Mric thu nhfp cua CBQL
2 Mfc thu nhAp cta ei6o viOn

D @CSINH
I Mric chi thuhne xuv6n/hqc sinh (d/hs/ndm hqc)

2 M,ic chiEAu tu 
"ay 

dung, sira chta, mua sim thi0t bi (d/hs/nAm ho. c)

Bic Htmg, ngity 23 th6ng 0l ndm2024

Nguoi l{p
(K!, ghi ho ftn)

;e"/''
Phan ThiOanh

tlon vi


